
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

04/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN BAT VIỆT NAM

4700288479

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn sắt, thép và kim loại khác
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, đá, cát, sỏi, tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá quý

4669

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác dầu thô 0610

8. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

9. Khai thác quặng sắt 0710

10. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN 
BAT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAT VIETNAM MINERAL GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BAT MINERAL GROUP., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439100888
Email: ketoan@batgroup.vn

Fax:
Website:
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12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Điều 4 
Nghị định 69/2018/NĐ-CP); 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 
155 Luật Thương mại 2005);
Kinh doanh dịch vụ logistics (Điều 4 - Nghị định 
163/2017/NĐ-CP)

8299

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
- Chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng bất động sản

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

6820

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
Hoạt động kiến trúc, đo đạc và bản đồ, thăm dò địa chất và 
nguồn nước
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

16. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: 
Khai thác quặng bôxít
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân 
vào đâu

0722

17. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

20. Khai thác và thu gom than bùn 0892

21. Khai thác muối 0893

22. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Khai thác đá thạch anh, đá phiến cẩm thạch, đá granit, sa 
thạch, đá vôi, đá quý
Khai thác nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
graphite tự nhiên, bột thạch anh, mica và các chất phụ gia 
khác...

0899(Chính)
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
Tư vấn khai khoáng
Thăm dò và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại 
khu vực có tiềm năng;
Dịch vụ khoan thử và đào thử

0990

25. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

26. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

27. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

28. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài, đá đánh bóng

2399

29. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

30. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

31. Đúc sắt, thép 2431

32. Đúc kim loại màu 2432

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình điện 4221

38. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

39. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

40. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

42. Phá dỡ 4311

43. Chuẩn bị mặt bằng 4312

44. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN THẾ Xóm Minh Long, 
Xã Nghĩa Minh, 
Huyện Nghĩa 
Đàn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

186106820

2 HỒ THỊ 
NGUYỆT

Tổ dân phố Tiền 
Phong, Phường 
Mai Hùng, Thị xã 
Hoàng Mai, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

186753254
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3 LÊ VĂN HỆ 208-HH4C Hồ 
Linh Đàm, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 75,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 750.000 7.500.000.000 75,000

0400880002
63

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       186106820
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Minh Long, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Minh Long, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THẾ Nam

20/05/1984 Kinh Việt Nam

10/11/2012 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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